	PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN
	


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ– Lớp 7
Thời gian: 60 phút 
                         (Không kể thời gian giao đề)  




A/ MA TRẬN:
	Chương/
chủ đề

	Nội dung/ 
đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Tổng
% điểm


	
	
	Nhận biết
(TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009-1407)
	Đại Việt thời Trần (1226-1400)
	4TN
	
	
	1TL
	
	
	
	
	2.5đ
25%

	
	Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông, Nguyên 
	4TN
	
	
	
	
	1TL
	
	1TL
	2.5đ
25%

	Số câu
	8TN
	
	
	1TL
	
	1TL
	
	1TL
	

	Tỉ lệ
	20%
	
	
	15%
	
	10%
	
	5%
	50%





















BẢNG ĐẶC TẢ: 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	
	Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009-1407)
	- Đại Việt thời Trần (1226-1400)
	Nhận biết
-  Nêu được sự thành lập của nhà Trần
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần. 
Thông hiểu
- Lí giải được vì sao triều đại nhà Trần lại thay thế cho triều đại nhà Lý.
Vận dụng
- Những thành tựu văn hóa của thời Trần còn được bảo tồn phát huy giá trị đến ngày nay  

	4TN


1TN*
	







1TL
	
	

	
	
	- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông, Nguyên
	Nhận biết
- Trình bày được những nét chính về diễn biến của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Biết được 1 số nhân vật lịch sử dưới thời Trần trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Thông hiểu
- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, chỉ ra được nguyên nhân quan trọng nhất 
Vận dụng
- Đánh giá được vai trò của các nhân vật lịch sử dưới thời Trần trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
Vận dụng cao
-  Rút ra được bài học trong công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện nay. 

	4TN*





	
	
















1TL
	






















1TL*

	
	Số câu/loại câu
	 8TN
	1TL
	1TL
	1TL

	
	Tỉ lệ %
	20
	15
	10
	5































	PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN
 (
ĐỀ CHÍNH THỨC
)
(Đề gồm có …..trang)
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn:LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ– Lớp 7
Thời gian: 60 phút 
                          (Không kể thời gian giao đề)   




PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Câu 1. Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu?
   A. Năm 1225.              B. Năm 1226.                  C. Năm 1227.              D. Năm 1228.
Câu 2. Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?
A. Hình thư.                    B. Quốc triều hình luật.    C. Gia Long.                   D. Hồng Đức.
Câu 3. Bộ chính sử đầu tiên của Đại Việt được biên soạn dưới thời Trần là
A. Đại Nam thực lục.                                  B. Đại Việt sử kí toàn thư.
C. Đại Việt sử kí.                                        D. Việt Nam sử lược.
Câu 4. Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 1 là gì?
   A. Xâm lược Đại Việt để giải quyết những khó khăn trong nước.
   B. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Nam Tống.
   C. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Cham-pa.
   D. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công các nước phía nam Đại Việt.
Câu 5. Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu thời Trần là
A. Thành nhà Hồ.             B. Chùa Một cột.              C.Tháp Phổ Minh.           D. Cố đô Huế.
Câu 6. Trận Bạch Đằng năm 938 (do Ngô Quyền lãnh đạo) với trận Bạch Đằng năm 1288 (do Trần Quốc Tuấn lãnh đạo) đều
A. diễn ra khi giặc từ ngoài biển tiến vào.
B. diễn ra khi quân giặc rút lui về nước.
C. giết chết được chủ tướng của quân giặc.
D. sử dụng kế sách “đóng cọc gỗ”.
Câu 7. “ Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của ai?
A. Trần Quốc Tuấn.                                                    B. Trần Khánh Dư.
C. Trần Thủ Độ.                                                          D. Trần Nhật Duật.
Câu 8. Trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên nhà Trần đã  thực hiện kế sách gì?
A. tiến công trước để tự vệ.                                        B. đánh nhanh thắng nhanh.
C. đàm phán, giảng hoà.                                             D. vườn không nhà trống.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết sự thành lập triều Trần thay cho triều Lý đầu thế kỷ XIII có phù hợp với yêu cầu lịch sử không? Vì sao?
Câu 2. ( 1,0 điểm) Đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống quân Mông -  Nguyên.
Câu 3. (0,5 điểm) Chiến thắng ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện nay.
----HẾT----


































HƯỚNG DẪN CHẤM:
PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (2điểm/8 câu) (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	[bookmark: _GoBack]C
	D
	C
	D


II. TỰ LUẬN
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	1
	Nhà Trần thay thế nhà Lý là phù hợp với yêu cầu lịch sử, vì:
- Trong hoàn cảnh suy sụp của nhà Lý (cuối thế kỷ XII), việc nhà Trần được thành lập, thay thế nhà Lý để quản lý đất nước là việc làm cần thiết để ổn định tình hình chính trị, xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân, xây dựng và bảo vệ.
=> Việc nhà Trần thay thế nhà Lý là phù hợp với quy luật lịch sử.
	1,5


	2
	- Vai trò của Trần Quốc Tuấn:
+ Giữ vai trò là Tổng chỉ huy trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên (năm 1285 và 1287 – 1288), cùng với vua Trần lãnh đạo thành công 2 lần kháng chiến.
+ Ông đã đưa ra những chủ trương kế sách đúng đắn – đây là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến.
+ Ông là người huấn luyện quân đội, khích lệ tinh thần các chiến sĩ thông qua việc soạn thảo “Hịch tướng sĩ”.
+ Trần Quốc Tuấn cũng chủ động gạt bỏ hiềm khích gia tộc để củng cố khối đoàn kết trong nội bộ triều đình nhà Trần, qua đó góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc.
	

0.25



0.25



0.25



0.25

	3
	Chiến thắng ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện nay?
- Có sự chỉ đạo chiến lược, nhất quán, xuyên suốt. Đoàn kết toàn dân, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, luôn cảnh giác trước các thế lực thù địch.
- Nắm rõ điểm mạnh yếu của địch. Tránh đối đầu trực diện,chủ động rút lui bảo toàn lực lượng. Buộc địch vào thế trận mà ta đã chuẩn bị trước.
	

0,25

0,25



---------Hết--------



